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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT KHIẾU TỐ THÀNH PHỐ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
Căn cứ Nghị định số 58/HĐBT ngày 29-3-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh ngày 27-11-198 của Hội đồng Nhà nước về việc xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân;
Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 1-7-1987 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng xét khiếu tố của thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 
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QUY CHẾ 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT KHIẾU TỐ CỦA THÀNH PHỐ

I. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG XÉT KHIẾU TỐ:
A) Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng xét khiếu tố thành phố:
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng xét khiếu tố thành phố là tổ chức có tính chất tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố các của công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố xét, giải quyết như quy định trong chỉ thị số 24/CT-UB ngày 01-7-1987 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cụ thể Hội đồng giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét, giải quyết:

- Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý của ngành đã được Thủ trưởng các cơ quan, sở ngành thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết, nhưng đương sự còn khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện giải quyết không chính xác cần kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết lại.

- Các khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố hoặc đối với thành viên của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến nhiều quận, huyện, sở, ngành, tồn đọng kéo dài cần giải quyết dứt điểm.

Điều 2. Quyền hạn: Hội đồng xét khiếu tố thành phố có những quyền hạn sau đây:

a) Được mời Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan đến về vấn đề khiếu nại, tố cáo đưa trình Ủy ban nhân dân thành phố xét, giải quyết, họp báo cáo về nội dung sự việc đã được ngành xét và giải quyết.

b) Được quyền đề nghị với Thủ trưởng các ngành, các cấp ngưng thi hành các vụ việc có đơn khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm về sự can thiệp đó trước Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Khi cần thiết, được quyền điều tra xác minh tại chỗ những vụ việc nêu trong đơn khiếu nại tố cáo.

Trong khi làm nhiệm vụ điều tra xác minh, được quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân xuất trình các giấy tờ, hồ sơ tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo.

d) Tổ chức xét các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, có kết luận về nội dung vụ việc và kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố hướng giải quyết. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ kết luận của Hội đồng xét khiếu tố để quyết định giải quyết khiếu tố.

đ) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi kiểm tra các ngành các cấp thi hành quyết định giải quyết khiếu tố của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng xét khiếu tố không có con dấu riêng và được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố trong công văn giấy tờ giao dịch của Hội đồng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Hội đồng xét kiếu tố. Thành phần Hội đồng xét khiếu tố của thành phố gồm có:

- Chủ tịch UBND thành phố : Chủ tịch Hội đồng

- Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra TP : Phó Chủ tịch TTHĐ

- Giám đốc Sở Tư pháp : Ủy viên

- Giám đốc Công an thành phố : Ủy viên

- Trưởng phòng tiếp dân của HĐND và UBND: Thư ký/Thường trực.

Trưởng Ban Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Viện trưởng Viện KSND thành phố, Chánh án TAND thành phố được mời tham gia với tư cách thành viên của Hội đồng xét khiếu tố.

Thủ trưởng cơ quan, đoàn thể có liên quan đến việc đưa ra Hội đồng xét giải quyết và Trưởng Ban Chuyên trách của HĐND có liên quan được mời tham gia thành viên Hội đồng.

Các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công thay mặt cho Chủ tịch chủ tọa phiên họp của Hội đồng xét giải quyết những vụ việc khiếu tố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐXKT có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng, giải quyết công việc thường thuộc chức năng nhiệm vụ của Hội đồng, xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Hội đồng xét khiếu tố, duyệt danh mục những vụ khiếu tố cần đưa ra Hội đồng xét.

2) Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng.

3) Theo dõi việc thi hành các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vụ khiếu tố đã được Hội đồng xét và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được thay mặt Hội đồng ký công văn giấy tờ về hoạt động của Hội đồng xét khiếu tố.

Điều 4. Bộ máy giúp việc: 

Ủy ban Thanh tra và các thành viên tham gia Hội đồng xét khiếu tố sử dụng lực lượng cán bộ của ngành để giúp cho Hội đồng xét khiếu tố thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Ủy ban có nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Thanh tra thành phố giải quyết những văn thư hành chánh phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. Phòng Tiếp dân của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân giúp Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng xét khiếu tố, chịu trách nhiệm lập biên bản về phiên họp xét khiếu tố của Hội đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT KHIẾU TỐ:
1) Chế độ sinh hoạt của Hội đồng xét khiếu tố:
Điều 5. Hội đồng xét khiếu tố họp định kỳ 2 tuần 1 lần, trường hợp có những vụ việc khẩn cấp, tồn đọng cần giải quyết nhanh thì có thể họp bất thường một hay nhiều lần trong một thời gian nhất định.

Ủy ban Thanh tra, Thường trực của Hội đồng xét khiếu tố, cùng với phòng Tiếp tân của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố xếp lịch, lên danh mục các vụ khiếu tố cần đưa ra Hội đồng xét và gởi trước cho các thành viên của Hội đồng biết.

Các Ủy viên của Hội đồng xét khiếu tố phải dự các phiên họp của Hội đồng xét khiếu tố. Trường hợp bận công tác thì ủy quyền cho Phó Giám đốc thay mặt mình đến dự, với tư cách thành viên của Hội đồng trong phiên họp ấy.

2) Thủ tục xét, giải quyết các vụ khiếu tố:
Điều 6. Chuẩn bị cho cuộc họp của Hội đồng xét khiếu tố, khiếu tố cùng với Phòng Tiếp dân của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chuẩn bị hồ sơ vụ việc khiếu tố để đưa Hội đồng xét. 

Phòng Tiếp dân có nhiệm vụ phân loại và xử lý các loại đơn khiếu tố gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với đơn khiếu tố thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Thanh tra cùng bộ phận tiếp dân sau khi nghiên cứu danh mục những đơn cần giải quyết ngay và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng xét khiếu tố để đưa ra kỳ họp gần nhất hoặc 1 phiên họp bất thường của Hội đồng.

Trong quá trình nghiên cứu đơn và sau khi đã lập danh mục các vụ việc khiếu tố cần giải quyết, thấy vấn đề gì chưa rõ, cần điều tra xác minh thêm, Ủy ban Thanh tra có thể phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiến hành điều tra xác minh, thu thập chứng lý, hoàn chỉnh hồ sơ nội vụ. Đến ngày họp xét, thủ trường ngành đó trực tiếp báo cáo trước phiên họp của Hội đồng.

Trước phiên họp của Hội đồng, ngành có liên quan có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, làm bản tóm tắt trình bày sự việc gửi cho Thường trực Hội đồng để chuyển đến các thành viên Hội dồng trước kỳ họp ít nhất là 5 ngày để nghiên cứu trước, các thành viên Hội đồng có thể xem hồ sơ thêm, nếu thấy cần thiết để xác định í kiến mình về vụ việc khếu tố.

Điều 7. Việc xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo:

Hàng tháng, Ủy ban Thanh tra, Thường trực Hội đồng sau khi báo cáo với Chủ tịch Hội đồng xét khiếu tố ghi những việc cần đưa ra Hội đồng vào chương trình nghị sự của từng phiên họp của Hội đồng xét khiếu tố và căn cứ vào chương trình đó mời các thành viên Hội đồng xét khiếu tố và thủ trưởng cơ quan hoặc Ban Chấp hành đoàn thể, Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân có liên quan đến việc đưa ra xét giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ngành hoặc các thành viên của Ủy ban nhân dân quận, huyện bị khiếu nại, tố cáo trực tiếp có thể được mời tham gia phiên họp để trả lời về các vụ việc bị khiếu nại, tố cáo nhưng không phải với tư cách là thành viên Hội đồng.

Nếu xét cần thiết, Hội đồng có thể mời đương sự đã có đơn khiếu nại, tố cáo đến trình bày trước Hội đồng về những vấn đề mà Hội đồng muốn biết rõ thêm.

Cuộc thảo luận của Hội đồng phải được ghi thành biên bản, Biên bản ghi rõ tên, chức vụ, các thành viên có mặt, vắng mặt, các đương sự nếu có, và ghi những ý kiến phát biểu, kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Chậm nhất 5 ngày sau phiên họp, biên bản của Hội đồng phải được trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (đồng gởi cho các thành viên Hội đồng) để xem xét, và quyết định. Chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được kiến nghị của Hội đồng xét khiếu tố, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định giải quyết vụ khiếu tố.

Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết vụ khiếu nại, tố cáo, Hội đồng giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi việc thi hành quyết định, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi việc thi hành quyết định, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp bảo đảm quyết định được nghiêm chỉnh thi hành.

III. QUAN HỆ CÔNG TÁC:
Điều 8. Quan hệ giữa HĐXKT với UBND thành phố:

Hội đồng xét khiếu tố là tổ chức làm tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố, xét và đề xuất hướng giải quyết các khiếu tố thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Qua việc xét đơn khiếu tố, Hội đồng xét khiếu tố có thể kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương biện pháp cần thiết để giúp các cơ quan, các Ủy ban nhân dân quận huyện có khó khăn vướng mắc, giải quyết khiếu tố trong phạm vi quyền hạn của mình và đề phòng những sai sót có thể làm phát sinh khiếu tố.

Điều 9. Quan hệ giữa Hội đồng xét khiếu tố và các ngành thành viên trong Hội đồng:

Hội đồng xét khiếu tố chỉ xem xét những khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng xét khiếu tố không làm thay nhiệm vụ xét và giải quyết khiếu tố của các ngành (kể cả ngành thanh tra). Việc đôn đốc kiểm tra công tác xét giải quyết các khiếu nại tố cáo vẫn do ngành thanh tra và các cơ quan có chức năng khác thực hiện.

Điều 10. Quan hệ giữa HĐXKT thành phố với HĐXKT quận, huyện:

Ở quận, huyện nếu xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập Hội đồng xét khiếu tố để giúp vào việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Hội đồng xét khiếu tố quận, huyện không chịu sự chỉ đạo của Hội đồng xét khiếu tố thành phố.

Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng xét khiếu tố và các Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các sở, ngành:

Hội đồng xét khiếu tố căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được xác định để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng xét khiếu tố không trực tiếp chỉ đạo các quận, huyện, các ngành nhưng có thể giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể các quận, huyện, các ngành nhất là đối với việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu tố của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 12. Quan hệ giữa Hội đồng xét khiếu tố và Đoàn Thanh tra xét khiếu tố thành phố:

Đoàn Thanh tra xét khiếu tố thành phố và Hội đồng xét khiếu tố có chức năng nhiệm vụ khác nhau. Theo yêu cầu của Hội đồng xét khiếu tố, Đoàn Thanh tra xét khiếu tố cung cấp tài liệu, hồ sơ giấy tờ liên quan đến các vụ việc khiếu tố đưa lên Ủy ban nhân dân thành phố mà Đoàn Thanh tra đã thụ lý giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại.

